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I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

III. CHUẨN BỊ

Nhánh: Những đồ chơi an toàn Nhánh: Sân chơi an toàn

Giáo viên

- Đồ dùng các loại đồ chơi trong lớp ( búp bê, 
gấu bống, chồng tháp…) bố trí vừa tầm mắt, 
gọn gàng để trẻ học tập, bài soạn, băng đĩa liên 
quan đến chủ đề, hình ảnh các hoạt động với đồ 
chơi đó của trẻ
- Tạo môi trường để trẻ hoạt động, tranh ảnh 
liên quan đến chủ đề về các loại đồ chơi an toàn 
- không an toàn cho bé
- Lựa chọn, sưu tầm một số bài thơ, bài hát, câu 
chuyện, sách chuyện về đồ chơi

- Xây dựng môi trường giáo dục phù hợp với chủ 
đề: Sân chơi an toàn
- Trao đổi với phụ huynh về các hoạt động của cô 
và trẻ đang thực hiện, phối hợp với phụ huynh việc 
cho trẻ chơi ngoài sân trường, cách chơi đảm bảo an 
toàn cho trẻ và các bạn
- Tuyên truyền các bài thơ, bài hát, câu chuyện, hoạt 
động của cô và trẻ ở lớp.
- Trao đổi trong giờ đón trả trẻ việc thực hiện một 
số nội quy lớp học: Đi học đúng giờ, cất đồ dùng 
đúng theo kí hiệu

Nhà trường

- Bổ sung tranh truyện, đồ chơi cung cấp kiến 
thức, lô tô về chủ đề: đồ dùng đồ chơi an toàn 
trong lớp 
- Mua bổ sung nguyên học liệu :keo nến,đồ chơi 
có bánh xe, bóng nhựa 

- Đề xuất với nhà trường đưa hình ảnh, hoạt động 
của cô và trẻ của lớp tuyên truyền với phụ huynh  
tại khu vực tuyên truyền chung.
- Hệ thống loa phát thanh các bài hát thiếu nhi vui 
vẻ, phù hợp tâm thế cho trẻ khi đến trường.

  Chủ đề Chủ đề nhánh  Số tuần Thời gian thực hiện  Người thực hiện

Từ 27/10 đến 31/11/25 Nguyễn Thúy HàNhững đồ chơi an toàn 2
Từ 3/11 đến 7/11/25 Phạm Thị Lai

Bé chơi
 an toàn

Sân chơi an toàn 1 Từ 10/11 đến 14/11/25 Nguyễn Thúy Hà
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2

Phụ huynh

- Cho con đi mua một món đồ chơi con thích 
mang đến lớp
- Trò chuyện với trẻ về đồ chơi bé biết, đồ chơi 
bé thích , tên gọi, cách chơi an toàn

- Cho trẻ đi học đúng giờ
- Trao đổi với cô về tình trạng sức khỏe của trẻ 
trong trong thời điểm giao mùa
- Gửi  ảnh chụp, video hoạt động của trẻ chơi an 
toàn tại nhà, sân trường khi có thông báo của cô 
trong nhóm lớp.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 1: “ĐỒ CHƠI AN TOÀN”

1. Đón trả trẻ

Hoạt động phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chú 
* Trò chuyện cùng trẻ:
-Tên của đồ chơi trong lớp và gọi đúng tên đồ chơi. Một số việc làm không an toàn trong 
khi chơi
- Ngày nghỉ cuối tuần, bữa sáng của bé
* Dạy trẻ:

- Bé biết khoanh tay chào cô, chào bố mẹ khi đến lớp và khi về. Nói từ ạ, dạ, vâng ạ .

- Nghe thực hiện một số hiệu lệnh của cô trong các hoạt động ở lớp: Hiệu lệnh tập thể dục, 
thu dọn đồ chơi, giờ ăn và giờ ngủ (Sử dụng bài hát và tiếng xắc sô )

-  Chơi cạnh bạn, gọi tên bạn, không cấu bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn)
- Thu dọn đồ chơi cùng cô và bạn, cất đồ chơi vào nơi quy định theo hướng dẫn của cô - 
Trò chơi:

- Tìm đồ chơi 

- Bé gọi tên đồ chơi trong lớp

- Đóng cọc bàn gỗ, nhón nhặt đồ chơi 

-  Làm theo yêu cầu của cô (Nghe và trả lời các câu hỏi cái gì? đây là gì?Đồ chơigì? Làm 

Lưu ý những trẻ chơi 
xong chưa biết cất dọn 
đồ chơi
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3

gì? ở đâu?)                                                                                                                                                             

* Nghe nhạc buổi sáng:
- Nghe hát: Bé ngoan, cò lả
- Nghe câu đố về đồ chơi lớp bé: xâu hạt, xâu vòng, chồng tháp
- Nghe bài thơ: Xuống cầu thang
2. Thể dục sáng

Hoạt động phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chú
* Mục đích yêu cầu:

- Trẻ làm quen và tập thực hiện  các động tác bài thể dục sáng. Biết làm  theo hiệu lệnh và 
sự hướng dẫn của cô .
- Phát triển ở trẻ sự mạnh dạn tự tin khi tập , thực hiện bài tập theo yêu cầu của cô 
- Tập cho trẻ thở sâu, phát triển các nhóm cơ: Tay,chân, bụng, lườn.
2.Trọng động:
-Tập BTPTC:

      + Hít vào thật sâu rồi thở ra từ từ 
      + Đưa tay ra trước, hai tay giơ cao
      + Cúi người về phía trước 
      + Ngồi xuống đứng lên 
      + Tập kết hợp bài ồ sao bé không lắc
3. Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 1-2 vòng
4 . Trò chơi: Xi bô khoai, bóng tròn to, thỏ tắm nắng
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3. Chơi tập có chủ định

Ngày 27/10/2025 Ngày 28/10/2025 Ngày 29/10/2025 Ngày 30/11/2025 Ngày 
31/11/2025

Ghi 
chúTuần 

1 PTTC
Đứng co bằng một 
chân

(L1)

KPCĐ
Những đồ chơi an 
toàn

PTCXTM  
Hát “Bé ngoan”
Nghe hát: mẹ yêu 
không nào
TCÂN: Tai ai tinh

PTCXTM 
Tô màu bé bập 
bênh

PTNN
Thơ : Xuống 
cầu thang

(L1)

Ngày 3/11/2025 Ngày 4/11/2025 Ngày 5/11/2025 Ngày 6/11/2025 Ngày 7/11/2025
Tuần

2
PTTC

Đứng co bằng một 
chân

(L1)

PTNT
Nhận biết to – nhỏ

PTCXTM - SEL
VĐ:Bé ngoan

PTNN
Truyện: Món quà 
của ai 

(L1)

PTCXTM
Bé nặn lật đật

4. Chơi tập ngoài trời

Ngày 27/10/2025 Ngày 28/10/2025 Ngày 29/10/2025 Ngày 30/11/2025 Ngày 31/11/2025 Ghi 
chú

Tuần 
1

*KV1: Sân chơi 
chạy
-Dạo chơi, quan 
sát: Cây hoa đại
-TCVĐ: Thỏ đi 
tắm nắng.
- Chơi tự do:Đá 
bóng, nhà nhún.

*KV 2: Chăm sóc 
con vật nuôi
-Dạo chơi, quan 
sát: Con gà
-TCVĐ: Gà con 
trổ tài đứng co 
một chân
- Chơi tự do: 
Chăm sóc con vật

*KV 3: sảnh đón
-Dạo chơi, quan 
sát: Dàn hoa hồng
-TCVĐ: Bật nhảy 
tại chỗ
-Chơi tự do:Cầu 
trượt, bập bênh  

*KV4: Sân giữa
-Dạo chơi, quan 
sát: Vườn rau
-TCVĐ: Trốn tìm
Chơi tự do: Chơi 
xích đu, con voi. 

*KV 5: Chợ quê
-Dạo chơi, quan 
sát: Cây hoa dâm 
bụt.
-TCVĐ: Dung  
dăng dung dẻ
Chơi tự do: Chơi 
đồ chơi ngoài trời
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Ngày 3/11/2025 Ngày 4/11/2025 Ngày 5/11/2025 Ngày 6/11/2025 Ngày 7/11/2025

Tuần 
2

*KV 6:Quả cầu
- Dạo chơi,quan 

sát: Con hổ

-TCVĐ: thi đứng 
co bằng 1 chân
-Chơi tự do:Chơi 
bập bênh, cưỡi hổ

*KV 7: Cát nước
-Dạo chơi, quan 
sát: Cây khế
-TCVĐ: Trốn tìm
-Chơi tự do: chơi 
đá bóng, bò chui 
qua cổng  

*KV1: Sân chơi 
chạy
- Cô cùng trẻ quan 
sát quả xoài chín.
- TCVĐ: Đuổi bắt 
cùng cô.
- Chơi tự chọn: 
Chơi  kéo xe, lăn 
bóng, đá bóng.

*KV9: Sân vận 
động
- Dạo chơi, quan 

sát:  Sân bóng

-TCVĐ: Bé chơi 
với bóng
-Chơi tự do 

*KV10: Vận 
động NT
-Dạo chơi, quan 
sát: Cây hoa dâm 
bụt
-TCVĐ: Thỏ đi 
tắm nắng.
-Chơi tự do: Ném 
bóng, đá bóng.

5. Chơi tập theo ý thích buổi sáng

Khu vực 
chơi Nội dung Yêu cầu Chuẩn bị          Hoạt động

a. Thao 
tác vai

* Bé xúc ăn, 
tắm cho búp 
bê, thay quần 
áo cho búp bê

- Trẻ làm quen một số thao 
tác đơn giản như: Bế em, 
cho thức ăn vào bát, xúc 
cho em ăn, tắm cho em, 
thay quần áo cho búp bê
-Trẻ  biết cách bế búp bê, 
xúc cho búp bê ăn, tắm 
cho búp bê
-  Bước đầu hình thành ở 
trẻ: Mối quan hệ tích cực 
với mọi người: 
+ Biết cách chơi cạnh bạn 
 +  Biết giao tiếp trò 
chuyện cùng cô.
 + Tập sắp xếp và thu dọn 

- Tranh mẫu gợi ý chăm 
sóc bạn búp bê:
       + Tranh mẫu xúc 
cho em bé 
       + Tranh bế em
       + Cho em uống 
nước
       + Tắm cho em
       + Thay quần áo cho 
búp bê
- Búp bê, bát, thìa, cốc 
uống nước, khăn lau. 
- Chậu, khăn
- Quần áo

+ Cô hướng dẫn cách sử dụng 
đồ dùng, đồ chơi và chơi cùng 
trẻ.
+ Bé bế ai đấy? Bé bế em như 
thế nào? 
+ Tay bé cầm gì đây? Bé cầm 
thìa tay nào ?
+ Bé đang làm gì? Cái bát dùng 
để đựng gì? Cô hướng dẫn cách 
chơi và khuyến kích trẻ chơi 
cùng.
 + Khi bé cho búp bê ăn song 
phải làm gì?
+ Khi búp bê bẩn phải làm gì?
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đồ dùng, đồ chơi đúng nơi 
quy định

b. Hoạt 
động với 
đồ vật, 
đồ chơi

- Bộ sưu tập đồ 
chơi bé thích
- Bé chơi an 
toàn
- Chiếc hộp bỏ 
vào lấy ra: Đồ 
chơi to - nhỏ
- Bé xâu vòng 
tặng cô, tặng 
mẹ

- Trẻ gọi, gắn đúng hình 
ảnh các loại đồ chơi : Búp 
bê, ô tô, quả bóng
- Biết cách chơi với đồ 
chơi đảm bảo an toàn
-Rèn thao tác khéo léo của 
bàn tay thông qua hoạt 
động  so hình, dính dán 
các loại đồ chơi to – nhỏ, 
tập thao tác bỏ vào, lấy ra 
một cách khéo léo.
- Bước đầu cho trẻ làm 
quen với thao tác xâu luồn 
dây vào lỗ tạo thành vòng 
xinh xắn

- Tranh gợi ý
- Hộp tìm hình ảnh an 
toàn – không an toàn
- Mặt cười – mặt mếu
- Hình ảnh các loại đồ 
chơi
- Đồ chơi: búp bê, quả 
bóng, ô tô.
- Hộp rỗng có khoét  
hình đồ chơi: Ô tô, quả 
bóng, búp bê to – nhỏ
- Bộ đồ chơi xâu luồn

- Trẻ tìm và chọn đúng hình ảnh 
các loại đồ chơi và gắn lên theo 
mẫu gợi ý.
- Trẻ tìm ảnh giống như hình.
- Tìm hình ảnh chơi an toàn – 
không an toàn gắn đúng mặt 
cười – mặt mếu
- Chọn hình ảnh đồ chơi to – 
nhỏ tương ứng với hình ảnh trên 
hộp bỏ vào, lấy ra theo yêu cầu
- Xâu luồn dây vào hạt, hoa 
đại,ông nhựa dẻo theo màu xanh 
- đỏ - vàng  

c. Vận 
động

Bé xếp đường 
đi, xếp nhà cao 
tầng
Đi đến nhà búp 
bê

- Giúp trẻ phát triển cơ tay, 
cơ chân.
- Rèn luyện sự khéo léo 
của đôi bàn tay khi trẻ chơi 
xếp đường đi, xếp nhà cao 
tầng

- Búp bê
- Mẫu gợi ý thao tác xếp 
chồng, xếp cạnh

- Cô giới thiệu và hướng dẫn trẻ 
cách xếp hộp sát cạnh nhau để 
tạo thành đường đi, xếp chồng 
tạo thành ngôi nhà
- Đi trong con đường đến nhà 
búp bê

d. Sách 
truyện

Bé tập xem 
sách
Tập đọc thơ: 
xuống cầu 

-Trẻ thích thú lật giở từng 
trang sách, biết chỉ và nói 
những từ đơn giản về nội 
dung bức tranh

- Sách truyện về chủ đề
- Rối truyện: Món quà 
của ai
- Tranh bài thơ: xuống 

- Hướng dẫn trẻ tập phát âm rõ 
tiếng theo bài thơ  “ Xuống cầu 
thang”
- Đưa ra các câu hỏi “ Ai? Cái 
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thang
Nghe cô kể 
chuyện: Món 
quà của ai?

- Trả lời các câu hỏi của cô 
về nội dung câu chuyện, 
bức tranh

cầu thang gì? Làm gì? ...” theo nội dung 
câu chuyện “ Món quà của ai

e. Nghệ 
thuật

- Bé tô màu 
cầu trượt, bập 
bênh
- Nặn đồ chơi: 
Quả bóng, lật 
đật

 - Trẻ thích cầm bút tô màu 
đồ chơi của bé.Ôn luyện 
cách cầm bút đúng cách và 
di màu ngệch ngoặc vào 
trong hình 
- Dạy trẻ  kĩ năng bóp và 
xoay tròn đất tạo thành quả 
bóng, con lật đật. Trẻ thích 
chơi với đất nặn 

- Tranh gợi ý: Tô màu 
cầu trượt, bập bênh

- Mẫu: Quả bóng, con lật 
đật nặn từ đất 
Nguyên liệu: Bảng, đất 
nặn các mà

- Hướng dẫn trẻ cách cầm bút 
đúng cách và tập di màu bằng 
các nét nguệch ngoạc, tô đồ vào 
trong hình rỗng 

-  Cô hướng trẻ chơi với đất 
nặn: bóp đất, lăn tròn.  Khuyến 
khích trẻ nặn quả bóng, con lật 
đật tặng bạn, tặng cô

6. Vệ sinh ăn ngủ

   Nội dung                                                       Hoạt động        Ghi chú

Vệ sinh

Tập thói quen:
- Tập cho trẻ thói quen đi vệ sinh đúng giờ và đúng nơi quy định, tập cho trẻ đi 
bô vào vào những thời điểm phù hợp theo nhu cầu của trẻ để tạo thành nề nếp, 
làm quen với cách đi vệ sinh bô tiểu nam, bô tiểu nữ.
- Tập cho trẻ bê ghế bằng 2 tay, lấy cất ghế đúng nơi quy định
- Gọi cô khi bị ướt, bị bẩn.

Ăn

Tập thói quen:
- Chế độ ăn cơm , ăn các loại thức ăn khác nhau.
- Tập cho trẻ có thói quen tốt trong ăn uống: ngồi vào bàn, cầm thìa xúc ăn, cầm 
ca uống nước.
- Tập cho trẻ xúc miệng bằng nước muối sau ăn
- Đi dép khi vào nhà vệ sinh, xếp dép đúng nơi quy định
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Ngủ
-  Bước đầu tập cho trẻ làm quen với chế độ ngủ một giấc trưa: : Ngủ đúng giờ, 
ngủ ngoan, sâu giấc
- Nghe hát ru: Ru em, con cò đi đón cơn mưa khi đi ngủ.

7. Chơi tập theo ý thích buổi chiều

Ngày 27/10/2025 Ngày 28/10/2025 Ngày 29/10/2025 Ngày 30/11/2025 Ngày 31/11/2025 Ghi 
chú

Tuần 
1 Chơi trò chơi: 

Dung dăng dung 
dẻ.

Trò chuyện cùng 
trẻ về đồ chơi 
trong lớp

- Ôn hát: Bé ngoan -Bé chơi lắp ghép 
hình.

-Trò chơi:
Con bọ dừa

Ngày 3/11/2025 Ngày 4/11/2025 Ngày 5/11/2025 Ngày 6/11/2025 Ngày 7/11/2025

Tuần 
2

- Bé chơi với đồ 
chơi an toàn 
(Nhận biết đồ chơi 
nào nguy hiểm , 
hành động nguy 
hiểm: cho đồ chơi 
vào mũi, mồm 

- Ôn nhận biết to - 
nhỏ

- Bé nói về đồ chơi 
bé thích (Sử dụng 
câu có 3 - 4 tiếng 
chỉ tên gọi, đặc 
điểm, của đồ chơi)

- Nghe âm thanh 
đoán tên đồ chơi:
 Đố bé đồ chơi 
nào

- Đóng chủ đề: 
“Đồ chơi an toàn”

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 2: “SÂN CHƠI AN TOÀN”
1. Đón trả trẻ

Hoạt động phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chú 
- Trò chuyện với trẻ: 
          + Đây là đồ chơi gì? Thường chơi đồ chơi này ở đâu?
          + Khi chơi thú nhún có được thả tay ra khỏi tay nắm không?
          + Chơi cầu trượt có được trèo ngược không?
- Cho trẻ làm quen: 

+ Một số đồ chơi, trò chơi mới

Lưu ý nhắc phụ huynh kí 
sổ đón – trả trẻ đầy đủ.
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+ Một số nề nếp  trong khi chơi: Lấy, cất đồ chơi.
- Rèn cho trẻ:

         + Bé biết khoanh tay chào cô, chào bố mẹ khi đến lớp và khi về. Nói từ ạ, dạ, vâng ạ .
         + Chơi cạnh bạn, gọi tên bạn, không cấu bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn)
         + Thu dọn đồ chơi cùng cô và bạn, cất đồ chơi vào nơi quy định theo hướng dẫn của 
cô)
- Làm quen với trò chơi: 

         + Bé tìm, gọi tên đồ chơi trong lớp
         + Chơi Đóng cọc bàn gỗ, nhón nhặt đồ chơi 
         + Làm theo yêu cầu của cô (Nghe và trả lời các câu hỏi cái gì? đây là gì?Đồ chơigì? 
Làm gì? ở đâu?)                                                                                                                                                             
- Nghe nhạc buổi sáng : 
        + Nghe hát: Bé ngoan, cò lả
        + Nghe câu đố về đồ chơi lớp bé: xâu hạt, xâu vòng, chồng tháp
2. Thể dục sáng

Hoạt động phân phối vào các ngày trong tuần                                      Ghi chú 

* Mục đích yêu cầu: 
- Trẻ làm quen và tập thực hiện  các động tác bài thể dục sáng. 
Biết làm  theo hiệu lệnh và sự hướng dẫn của cô .
- Tập cho trẻ thở sâu, phát triển các nhóm cơ: Tay, chân, bụng, 
lườn.
* Bài tập:Tập bài tập phát triển chung: 
- Hít vào thật sâu rồi thở ra từ từ 
- Đưa tay ra trước, hai tay giơ cao
- Cúi người về phía trước 
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- Ngồi xuống đứng lên 
- Tập kết hợp bài ồ sao bé không lắc
* Tập kết hợp bài tập: Tay em; Nóng quá - lạnh quá
- Chơi trò chơi: Xi bô khoai, bóng tròn to, thỏ tắm nắng
- Đi nhẹ nhàng 2 vòng cùng cô quanh lớp

3. Chơi tập có chủ định

Ngày 10/11 Ngày 11/11 Ngày 12/11 Ngày 13/11 Ngày 14/11 Ghi chú

Tuần 3
PTTC

Bé tập xâu luồn 
dây

(L1)

KPCĐ - SEL
Sân chơi an 
toàn

PTCXTM
Truyện: Món 

quà của ai
(L2)

PTNN
Ôn nhận biết to – 
nhỏ

PTCXTM 
Nghe hát: Cò lả

4. Chơi tập ngoài trời

Ngày 10/11 Ngày 11/11 Ngày 12/11 Ngày 13/11 Ngày 14/11 Ghi chú

Tuần
3 

Khu vui chơi 6
- Cô cùng trẻ 
quan sát hươu to, 
huơu nhỏ, cưỡi 
huơu.
-TCVĐ: Đi 
giống hươu theo 
hướng thẳng.
- Chơi tự chọn: 
Đẩy xe, kéo 
chun,  bập bênh.

Khu vui chơi 10
- Cô cùng trẻ 
quan sát bập 
bênh, cún con, 
mèo con.
-TCVĐ: Bước lên 
xuống thảm cỏ.
 - Chơi tự chọn: 
Chơi kéo cưa lừa 
xẻ, đạp xe, bò 
chui.

* Hoạt động 
phòng thư viện:
- Bé tập xem 
sách
- Nghe cô kể 
chuyện: Món quà 
của ai

Khu vui chơi 2
- Cô cùng trẻ 
đứng dưới gốc 
cây quan sát ánh 
nắng.
- TCVĐ: Chạy 
trốn nắng.
- Chơi tự chọn: 
Bé chơi bước 
vào vòng, nhún 
nhảy trong nhà 
bật.

Khu vui chơi 8
- Cô cùng trẻ quan 
sát con trâu dưới gốc 
tre.
- TCVĐ: Đi giống 
bạn  trâu.
- Chơi tự do: Đá 
bóng, chui qua vòm 
cây cao, thấp.
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5. Chơi tập theo ý thích buổi sáng

Khu vực 
chơi Nội dung Yêu cầu Chuẩn bị          Hoạt động

a. Thao 
tác vai

* Bé chăm sóc 
búp bê

- Bế búp bê

- Đội mũ, đi 
dép cho búp bê

- Cho búp bê đi 
chơi

- Trẻ làm quen một số thao 
tác đơn giản như: Bế em, 
đội mũ, đi dép cho búp bê, 
cho em đi chơi
-Trẻ  biết cách bế búp bê, 
đi dép, đội mũ, cho búp bê 
đi chơi
- Phát triển ngôn ngữ cho 
trẻ.
 - Cùng cô cất  đồ dùng đồ 
chơi sau khi chơi.

- Tranh mẫu gợi ý chăm 
sóc bạn búp bê.
- Búp bê, bát, thìa, cốc 
uống nước, khăn lau, 
giường ngủ, gối.

- Cô hướng dẫn trẻ cách bế búp 
bê, cho búp bê ăn, ru búp bê 
ngủ.
- Trò chuyện:
+ Cái gì đây?
+ Mũ để làm gì? Đội ntn? Bé 
hãy đội cho bạn búp bê nào? 
+ Đôi dép đâu? Chân búp bê đi 
bẩn rồi, bé phải làm gì? Rửa 
xong đi dép cho búp bê ntn?
-> Trẻ dẫn búp bê đi chơi, 
hướng dẫn trẻ đi dép đội mũ cho 
búp bê hướng dẫn trẻ chơi cạnh 
bạn không tranh giành đồ chơi 
với bạn.
+ Đây là cái gì đây? Gương này 
dùng để làm gì? Con soi thử 
xem mình như thế nào? Bạn trai 
hay bạn gái? Chải tóc cho bạn, 
gọi tên bạn, soi gương cùng bạn 
xem như thế nào?
+ Khi chơi xong đồ dùng chúng 
mình để đâu? 
- Cô tạo tình huống để khuyến 
khích trẻ hứng thú tích cực tham 
gia chơi.
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b. Hoạt 
động với 
đồ vật, 
đồ chơi

- So hình: Sân 
chơi an toàn 
- Đồ chơi to – 
nhỏ

+ Phát triển ngôn ngữ cho 
trẻ qua hoạt động nhận biết 
tên gọi, gọi tên hình ảnh bé 
đang chơi đồ chơi 
+ Ôn luyện nhận biết phân 
biệt đồ chơi to – nhỏ
+ Rèn thao tác khéo léo , cử 
động của bàn tay, ngón tay 
khi chơi trò chơi : dính dán, 
tháo lắp, so hình 
+ Tập luyện thao tác xâu 
luồn để xâu vòng tay, 
chuỗi đeo cổ

- Tranh gợi ý
- Bảng chơi so hình 
- Đồ chơi có kích thước 
to - nhỏ 
- Hạt to - nhỏ, dây luồn

- Trẻ so hình các bạn nhỏ chơi 
với đồ chơi
- Chọn đồ chơi to – nhỏ dán 
theo mẫu
- Hạt các màu to – nhỏ
- Dây luồn

c. Vận 
động

- Đứng co một 
chân
- Thả bóng

- Rèn kĩ năng vận động: 
Đứng co một chân
- Phát triển và rèn luyện 
khả năng giữ thăng bằng 
cơ thể khi đứng co một 
chân
- Rèn sự khéo léo của bàn 
tay ngón tay thông qua trò 
chơi thả bóng 
- Ôn nhận biết màu xanh – 
đỏ - vàng 

 - Bóng, bộ đồ chơi thả 
bóng

- Trẻ thi đứng co bằng một chân
- Trẻ chơi thả bóng đúng màu

d. Góc 
nghệ 
thuật

- Bé tập tô màu - TrÎ thích thú với những 
màu sắc xung quanh trẻ . 
Yêu thích hoạt động tạo 
hình cùng màu xanh,  đỏ, 
vàng … qua hoạt động di 
màu, dán ,  xé dán.
 - Trẻ biết cách cầm bút và 

- Tranh gợi ý : Tô màu 
các hình ảnh đồ chơi, 
hoa quả từ các màu xanh 
- đỏ - vàng 

- Nguyên liệu : Màu 
nước, bút sáp màu,bút 

- Hướng dẫn trẻ cách cầm bút 
đúng cách và tập di màu bằng 
các nét nghệch ngoạc, cách xé 
vụn giấy, dán keo…
- Cô quan sát và hướng dẫn trẻ 
chơi.
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di màu nghệch ngoặc tạo 
thành những bức tranh 
đáng yêu ngộ nghĩnh từ 
màu xanh – đỏ - vàng  
-Tập cầm giấy xé vụn giấy 
và dán 

lông
- Giấy màu xanh – đỏ - 
vàng 

    + Chú ý: Sửa tư thế ngồi và 
cầm bút cho đúng, nhắc nhở trẻ 
chấm lượng keo vừa phải, 
khụng làm bẩn ra tay
    

e. Sách 
truyện

Bé tập xem 
sách
Tập đọc thơ: 
xuống cầu 
thang
Nghe cô kể 
chuyện: Món 
quà của ai?

-Trẻ thích thú lật giở từng 
trang sách, biết chỉ và nói 
những từ đơn giản về nội 
dung bức tranh
- Trả lời các câu hỏi của cô 
về nội dung câu chuyện, 
bức tranh

- Sách truyện về chủ đề
- Rối truyện: Món quà 
của ai
- Tranh bài thơ: xuống 
cầu thang

- Hướng dẫn trẻ tập phát âm rõ 
tiếng theo bài thơ  “ Xuống cầu 
thang”
- Đưa ra các câu hỏi “ Ai? Cái 
gì? Làm gì? ...” theo nội dung 
câu chuyện “ Món quà của ai

6. Vệ sinh ăn ngủ

   Nội dung                                                       Hoạt động        Ghi chú

Vệ sinh

Tập thói quen:
- Tập cho trẻ thói quen đi vệ sinh đúng giờ và đúng nơi quy định, tập cho trẻ đi bô 
vào vào những thời điểm phù hợp theo nhu cầu của trẻ để tạo thành nề nếp, làm 
quen với cách đi vệ sinh bô tiểu nam, bô tiểu nữ.
- Tập cho trẻ bắt đầu biết xếp hàng rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn.
- Gọi cô khi bị ướt, bị bẩn.

Ăn

Tập thói quen:
 - Tập chế độ ăn cơm, ăn với các loại thức ăn khác nhau.
- Tập cho trẻ có thói quen tốt trong ăn uống: ngồi vào bàn, cầm thìa xúc ăn đúng 
cách, cầm ca uống nước.
- Tập xếp hàng rửa tay trớc khi ăn,uống nước, xúc miệng nước muối sau khi ăn 
- Không cho tay lên miệng.
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Ngủ
- Tiếp tục rèn trẻ thói quen ngủ một giấc trưa, ngủ đúng giờ, ngủ ngoan và sâu 
giấc 
- Nghe hát ru: Ru em, con cò đi đón cơn mưa khi đi ngủ.

7. Chơi tập theo ý thích buổi chiều

Ngày 10/11 Ngày 11/11 Ngày 12/11 Ngày 13/11 Ngày 14/11 Ghi chú

Tuần 
1

- Chơi trò chơi: 
Xâu vòng tặng 
mẹ

- Bé xem sách - Vận động theo 
nhạc 

- Trò chơi: Tìm 
đồ chơi to – nhỏ 
theo yêu cầu

- Trò chuyện về 
cách chơi đu 
quay, bập bênh 
đảm bảo an toàn

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN

Trần Thị Hảo                                Nguyễn Thúy Hà 

Phạm Thị Lai          
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